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I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số  213 2 719 1 685  969  65 2 662 1 698  918  46

 Thành thị  34  575  517  36  22  608  556  40  12

 Nông thôn  179 2 144 1 168  933  43 2 054 1 142  878  34

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc  85 1 023  306  692  25 1 065  325  719  21

 Thành thị  10  201  169  31  1  203  171  32  0

 Nông thôn  75  822  137  661  24  862  154  687  21

Đồng bằng sông Hồng  4  61  30  27  4  70  40  28  2

 Thành thị  1  6  5  0  1  9  9  0  0

 Nông thôn  3  55  25  27  3  61  31  28  2

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung  48  524  306  213  5  407  276  126  5

 Thành thị  6  46  44  0  2  47  46  0  1

 Nông thôn  42  478  262  213  3  360  230  126  4

Tây Nguyên  38  359  326  21  12  350  318  22  10

 Thành thị  7  81  69  3  9  87  78  3  6

 Nông thôn  31  278  257  18  3  263  240  19  4

Đông Nam Bộ  26  290  281  6  3  286  278  7  1

 Thành thị  6  101  101  0  0  100  99  0  1

 Nông thôn  20  189  180  6  3  186  179  7  0

Đồng bằng sông Cửu Long  12  462  436  10  16  484  461  16  7

 Thành thị  4  140  129  2  9  162  153  5  4

 Nông thôn  8  322  307  8  7  322  308  11  3

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội  0  11  5  6  0  13  7  6  0

2 Tỉnh Hà Giang  6  145  22  121  2  151  23  125  3

3 Tỉnh Cao Bằng  2  75  9  63  3  74  9  61  4

4 Tỉnh Bắc Kạn  6  63  9  53  1  66  8  57  1

5 Tỉnh Tuyên Quang  6  88  25  63  0  92  27  64  1

6 Tỉnh Lào Cai  5  65  23  42  0  62  21  41  0

7 Tỉnh Điện Biên  5  43  34  3  6  42  37  4  1

8 Tỉnh Lai Châu  2  19  15  4  0  23  19  4  0

9 Tỉnh Sơn La  3  94  40  52  2  103  48  54  1

10 Tỉnh Yên Bái  4  81  25  56  0  78  22  56  0

11 Tỉnh Hoà Bình  16  102  42  56  4  100  41  57  2

12 Tỉnh Thái Nguyên  18  89  23  62  4  94  25  64  5

13 Tỉnh Lạng Sơn  6  78  25  51  2  81  29  51  1

Số xã có cụm/khu công nghiệp, số thôn có chợ, số chợ của các xã vùng dân tộc thiểu số  chia thành thị-nông 

thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015
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14 Tỉnh Quảng Ninh  3  35  22  10  3  42  29  11  2

15 Tỉnh Bắc Giang  2  28  9  18  1  45  11  33  1

16 Tỉnh Phú Thọ  4  53  5  48  0  54  5  48  1

17 Tỉnh Vĩnh Phúc  1  11  0  11  0  11  0  11  0

18 Tỉnh Ninh Bình  0  4  3  0  1  4  4  0  0

19 Tỉnh Thanh Hoá  14  235  75  159  1  118  43  73  2

20 Tỉnh Nghệ An  12  78  41  37  0  80  43  36  1

21 Tỉnh Hà Tĩnh  0  2  1  1  0  2  1  1  0

22 Tỉnh Quảng Bình  1  8  4  4  0  8  4  4  0

23 Tỉnh Quảng Trị  3  7  7  0  0  7  7  0  0

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế  0  5  5  0  0  5  5  0  0

25 Tỉnh Quảng Nam  1  13  12  0  1  13  12  0  1

26 Tỉnh Quảng Ngãi  4  11  10  0  1  11  10  0  1

27 Tỉnh Bình Định  2  8  5  3  0  7  5  2  0

28 Tỉnh Phú Yên  2  22  17  5  0  23  18  5  0

29 Tỉnh Khánh Hoà  2  17  17  0  0  17  17  0  0

30 Tỉnh Ninh Thuận  4  60  55  4  1  60  55  4  1

31 Tỉnh Bình Thuận  3  58  57  0  1  56  56  0  0

32 Tỉnh Kon Tum  4  25  23  2  0  27  25  2  0

33 Tỉnh Gia Lai  5  85  77  3  5  89  81  3  5

34 Tỉnh Đắk Lắk  18  150  132  11  7  138  121  13  4

35 Tỉnh Đắk Nông  5  52  48  4  0  47  44  3  0

36 Tỉnh Lâm Đồng  6  47  46  1  0  49  47  1  1

37 Tỉnh Bình Phước  6  55  55  0  0  54  54  0  0

38 Tỉnh Tây Ninh  1  19  19  0  0  19  19  0  0

39 Tỉnh Bình Dương  4  29  29  0  0  36  35  0  1

40 Tỉnh Đồng Nai  12  103  96  4  3  101  96  5  0

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  2  20  18  2  0  21  19  2  0

42 Thành phố Hồ Chí Minh  1  64  64  0  0  55  55  0  0

43 Tỉnh Trà Vinh  2  84  78  3  3  86  80  3  3

44 Tỉnh Vĩnh Long  0  17  17  0  0  21  21  0  0

45 Tỉnh An Giang  2  70  69  1  0  68  67  1  0

46 Tỉnh Kiên Giang  3  116  111  4  1  119  115  4  0

47 Thành phố Cần Thơ  0  10  9  1  0  16  15  1  0

48 Tỉnh Hậu Giang  2  17  14  0  3  17  14  0  3

49 Tỉnh Sóc Trăng  2  82  78  0  4  82  79  2  1

50 Tỉnh Bạc Liêu  1  42  36  1  5  51  46  5  0

51 Tỉnh Cà Mau  0  24  24  0  0  24  24  0  0
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